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	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	MỨC ĐỘ
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	
	TNKQ
Nhiều lựa chọn
	TNKQ
Đúng sai
	TNKQ
TL ngắn
	Tự luận
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 4
Phản ứng oxi hóa khử
	Bài 12: Phản ứng oxi hóa khử và ứng dụng trong cuộc sống
	Biết:
-Biết được khái niệm chất khử, chất oxi hóa. Số oxi hóa của một số nguyên tố.
-
Hiểu:
-Xác định được chất khử, chất oxi hóa, sự oxi hóa, sự khử của một phản ứng
Vận dụng:
-Lập được phương trình của phản ứng oxi hóa khử
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	 1
(1 ý)
	1
(3 ý)
	 
	1
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	2
	1
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	Chương 5
Năng lượng hóa học
	Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthlpy của phản ứng
	Biết:
-Khái niệm phản ứng thu nhiệt, tỏa nhiệt
Hiểu:
-Biến thiên enthalpy(nhiệt của phản ứng) 

-Ý nghĩa của dấu và giá trị 
 Vận dụng:

-Ý nghĩa của dấu và giá trị 


	1
	1
	
	
	 1
(1 ý)
	1
(3 ý)
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	1
	2,5
	1
	

	
	
	Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng
	Biết:
-Công thức tính enthalpy của phản ứng
Hiểu:

-Ý nghĩa của dấu và giá trị 
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	1
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	Chương 6 
Tốc độ phản ứng hóa học 

	Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
	Biết:
-Khái niệm tốc độ phản ứng hóa học 
Hiểu:
-Biêủ thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ cho phản ứng đơn giản
 Vận dụng:
-Tính tốc độ trung bình của phản ứng.
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	Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	Biết:
-Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
Hiểu:
- Các hiện tượng thực tế có sự  ảnh hưởng  các yếu tố  tới tốc độ phản ứng như: nồng độ 
Vận dụng:
-Ý nghĩa của hệ số Van’Hoff.
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	Chương 7
Nguyên tố nhóm VIIA
	Bài 17:Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA 
	Biết:
-Số electron lớp ngoài , trạng thá, màu sắc của các đơn chất halogen.
-Xu hướng nhận thêm 1 electron
Hiểu:
- Phương trình phản ứng của các đơn chất halogen.
Vận dụng:
[bookmark: _GoBack]-Tính được lượng chất trong các phản ứng
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	Tổng số câu
	
	8
	4
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	1,5
	1
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	Số điểm
	
	2
	1
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	1,5
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	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3
	
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%
	40%
	30%
	30%
	100
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